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ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT HỌC PHẦN

1. Tên học phần:  Các quá trình Sinh học trong Công nghệ Môi trường (Biological processes in environmental technology)
Mã số học phần: 7110203
Số tín chỉ học phần: 2 (2-0-4), thời gian học 8 tuần
Số tiết học phần: 
	Lý thuyết: 30
	Bài tập: 0
	Thực hành: 0

	Thực tập: 0
	Đồ án: 0
	Tự học: 60


2. Đơn vị quản lý học phần
	2.1. Giảng viên giảng dạy
	Mã giảng viên

	1. TS. Trần Thị Thu Hương
	0408-06

	2. TS. Vũ Thị Phương Thảo
	0408-14


2.2. Bộ môn: Địa sinh thái và CNMT
2.3. Khoa: Môi trường
3. Điều kiện học học phần 
3.1. Môn học tiên quyết: Vi hoá sinh môi trường (7110238)
3.2. Môn học học trước: Xử lý chất thải bằng công nghệ sinh học (7110239)
4. Mục tiêu của học phần: 
Trang bị cho sinh viên kiến thức về các quá trình chuyển hóa hóa sinh và sinh học, vai trò của vi sinh vật trong các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường. Giúp sinh viên hiểu các quá trình sinh học xảy ra khi xử lý ô nhiễm nước thải, khí thải và chất thải rắn.
4.1. Kiến thức 
4.1.1. Lý thuyết về cơ sở sinh học của các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường.
4.1.2. Lý thuyết về nước thải và các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm nước thải.
4.1.3. Lý thuyết về chất thải rắn và các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm chất thải rắn.
4.1.4. Lý thuyết về khí thải và các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm khí thải.
4.2. Kỹ năng 
 4.2.1. Sinh viên nắm được các kiến thức căn bản về cơ sở sinh học của các quá trình xử lý ô nhiễm môi trường.
 4.2.2. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm nước thải.
 4.2.3. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm chất thải rắn.
4.2.4. Sinh viên có kiến thức cơ bản về các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm khí thải.
5. Tóm tắt nội dung học phần
- Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay và nguyên lý của các quá trình chuyển hoá sinh học.
- Các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm nước thải.
- Các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm chất thải rắn.
- Các quá trình sinh học xảy ra trong môi trường khi xử lý ô nhiễm khí thải.
6. Cấu trúc nội dung học phần
Bảng 1. Nội dung học phần
	6.1. Lý thuyết

	Đề mục
	Nội dung
	Số tiết
	Mục tiêu

	Chương 1
	CƠ SỞ SINH HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
	5
	

	1.1
	Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay
	1
	4.1.1, 4.2.1


	1.2
	Nguyên lý cơ bản của các quá trình
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.3
	Sự nhiễm bẩn nguồn nước, quá trình tự làm sạch của nước nguồn (sông, hồ)
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.4
	Các quá trình sinh học trong các công trình xử lý nước thiên nhiên
	1
	4.1.1, 4.2.1

	1.5
	Vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước
	1
	4.1.1, 4.2.1

	Chương 2
	NƯỚC THẢI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
	12
	

	2.1
	Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải ở điều kiện hiếu khí
	5
	4.1.2, 4.2.2

	2.2
	Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải ở điều kiện kỵ khí
	5
	4.1.2, 4.2.2

	2.3
	Quá trình loại bỏ các chất dinh dưỡng bằng biện pháp sinh hoá
	1
	4.1.2, 4.2.2

	2.4
	Quá trình xử lý và sử dụng bùn cặn
	1
	4.1.2, 4.2.2

	Chương 3
	CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
	8
	

	3.1
	Khái niệm và nguồn gốc chất thải rắn
	1
	4.1.3, 4.2.3

	3.2
	Các phương pháp sinh học xử lý chất thải rắn giàu chất hữu cơ
	7
	4.1.3, 4.2.3

	3.2.1
	Các phương pháp yếm khí
	3,5
	4.1.3, 4.2.3

	3.2.2
	Các phương pháp hiếu khí
	3,5
	4.1.3, 4.2.3

	Chương 4
	KHÍ THẢI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI
	5
	

	4.1
	Nguyên lý của quá trình xử lý khí thải
	1
	4.1.4, 4.2.4

	4.2
	Các quá trình sinh học trong xử lý khí thải
	4
	4.1.4, 4.2.4


7. Phương pháp giảng dạy 
- Giảng dạy lý thuyết kết hợp bài tập 
- Giảng dạy kết hợp với thực tế: sinh viên tiếp cận với những vấn đề xử lý ô nhiễm môi trường điển hình, cấp thiết đang xảy ra trong cuộc sống, giải thích một số công đoạn trong các quá trình xử lý bằng phương pháp sinh học. Từ kiến thức đã học có thể áp dụng vào các hệ thống xử lý thực tế, giải thích được các vấn đề ô nhiễm môi trường theo kiến thức hoá sinh, vi sinh một cách khoa học.
8. Nhiệm vụ của sinh viên 
Sinh viên phải thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Có mặt tối thiểu 80% số tiết học lý thuyết.
- Hoàn thành đầy đủ 100% giờ thực hành/thí nghiệm/thực tập và có báo cáo kết quả.
- Hoàn thành đầy đủ các bài tập nhóm/bài tập và được đánh giá kết quả thực hiện.
- Tham dự kiểm tra giữa học kỳ.
- Tham dự thi kết thúc học phần (bắt buộc).
- Chủ động chuẩn bị các nội dung và thực hiện giờ tự học theo mục 11.
9. Đánh giá kết quả học tập của sinh viên
9.1. Sinh viên được đánh giá tích lũy học phần như sau:
                                    Bảng 2. Đánh giá học phần 
	TT
	Điểm thành phần
	Quy định
	Trọng số

	1
	Điểm chuyên cần
	Số tiết tham dự học/tổng số tiết
	10%

	2
	Điểm bài tập
	Số tiểu luận đã làm/số tiểu luận, bài thu hoạch được giao.
	

	3
	Điểm bài tập nhóm
	- Báo cáo/thuyết minh.
- Được nhóm xác nhận có tham gia.
	

	4
	Điểm thí nghiệm/thực tập
	- Báo cáo, kỹ năng thực hành.
- Tham gia 100% số giờ.
	30%

	5
	Điểm kiểm tra
giữa kỳ
	- Thi viết/trắc nghiệm (thi viết 45 phút)
	

	6
	Điểm thi kết thúc học phần
	- Thi viết/trắc nghiệm (thi viết 0 phút).
- Tham dự đủ 80% tiết lý thuyết và 100% giờ thực hành
- Dự thi kết thúc học phần.
	

60%


9.2. Cách tính điểm
- Điểm đánh giá thành phần và điểm thi kết thúc học phần được chấm theo thang điểm 10 (từ 0 đến 10), làm tròn đến một chữ số thập phân. 
- Điểm học phần là tổng điểm của tất cả các điểm đánh giá thành phần của học phần nhân với trọng số tương ứng. Điểm học phần tính theo thang điểm 10 làm tròn đến một chữ số thập phân, sau đó được quy đổi sang điểm chữ và điểm số theo thang điểm 4 theo quy định về công tác đào tạo của Nhà trường. 
10. Tài liệu học tập
[1]. Phạm Thị Trân Châu (Chủ biên). Hóa sinh học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.
[2]. Nguyễn Lân Dũng (Chủ biên). Vi sinh vật học. Nhà xuất bản Giáo dục, 2000.
[3]. Trần Hiếu Nhuệ, Thoát nước và xử lý nước thải công nghiệp, Nhà xuất bản Khoa học và Kỹ thuật, 2001.
[4]. Lê Xuân Phương. Vi sinh vật học công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2001
[5]. Trần Thị Thanh. Công nghệ Vi sinh. Nhà xuất bản Giáo dục, 2001
[6]. Trần Thị Thu Hương, Giáo trình Các quá trình Sinh học trong công nghệ Môi trường, Khoa Môi trường, Trường Đại học Mỏ Địa chất
11. Hướng dẫn tự học của học phần
Bảng 3. Nội dung chuẩn bị
	Tuần
	Nội dung
	Lý thuyết (tiết)
	Bài tập
(tiết)
	Thực hành
(tiết)
	Sinh viên cần chuẩn bị

	1

	Chương 1: CƠ SỞ SINH HỌC CỦA CÁC QUÁ TRÌNH XỬ LÝ Ô NHIỄM MÔI TRƯỜNG
1.1. Tình hình ô nhiễm môi trường hiện nay
1.2. Nguyên lý cơ bản của các quá trình
1.3. Sự nhiễm bẩn nguồn nước, quá trình tự làm sạch của nước nguồn (sông, hồ)
1.4. Các quá trình sinh học trong các công trình xử lý nước thiên nhiên
1.5. Vi sinh vật với quá trình xử lý ô nhiễm môi trường nước
	10

	0
	0

	+ Tài liệu [4]: Chương 1, 2
+ Tài liệu [3]: Chương 12.
+ Tài liệu [6]: Chương 1.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại  để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.


	2
	CHƯƠNG 2. NƯỚC THẢI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ NƯỚC THẢI
2.1. Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải ở điều kiện hiếu khí
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [3]: Chương 10, mục 10.1
+ Tài liệu [4]: Chương 2.
+ Tài liệu [6]: Chương 2.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.


	3
	Chương 2: tiếp
2.2. Các quá trình sinh học trong xử lý nước thải ở điều kiện kỵ khí
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [3]: Chương 10, mục 10.2
+ Tài liệu [4]: Chương 2.
+ Tài liệu [6]: Chương 2.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.


	4
	Chương 2: tiếp
2.3. Quá trình loại bỏ các chất dinh dưỡng bằng biện pháp sinh hoá
2.4. Quá trình xử lý và sử dụng bùn cặn
	4
	0
	0
	+ Tài liệu [4]: Chương 10, mục 10.3; 10.4
+ Tài liệu [4]: Chương 2.
+ Tài liệu [6]: Chương 2.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.


	
	Chương 3: CHẤT THẢI RẮN VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN
3.1. Khái niệm và nguồn gốc chất thải rắn
3.2. Các phương pháp sinh học xử lý chất thải rắn giàu chất hữu cơ
3.2.1. Các phương pháp yếm khí
	6
	0
	0
	+ Tài liệu [4]: Chương 3.
+ Tài liệu [3]: xem toàn bộ tài liệu này
+ Tài liệu [6]: Chương 3.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.


	5
	Chương 3: tiếp
3.2.1. Các phương pháp yếm khí
3.2.2. Các phương pháp hiếu khí
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [4]: Chương 3.
+ Tài liệu [3]: xem toàn bộ tài liệu này
+ Tài liệu [6]: Chương 3.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.

	6
	Chương 4: KHÍ THẢI VÀ CÁC QUÁ TRÌNH SINH HỌC TRONG XỬ LÝ KHÍ THẢI
4.1. Nguyên lý của quá trình xử lý khí thải
4.2. Các quá trình sinh học trong xử lý khí thải
	10
	0
	0
	+ Tài liệu [4]: Chương 4.
+ Tài liệu [6]: Chương 4.
+ Đọc thêm các tài liệu còn lại để có kiến thức chung về vi sinh vật và các quá trình phân huỷ, biến đổi có vi sinh tham gia.




	
	Hà nội, ngày … tháng …. năm 20…

	TRƯỞNG KHOA

	TRƯỞNG BỘ MÔN
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